
Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

1 20/TB-SXD 05/01/2017
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch đinh 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

(Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

(đính kèm Báo cáo số ……/BC-SXD ngày …./…./2018 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

2 22/TB-SXD 05/01/2017
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi

nung.

- Loại: Gạch đinh 3 lỗ.

- Kích thước: 340 x 180 x 160 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

3 19/TB-SXD 05/01/2017
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch đinh 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

4 21/TB-SXD 05/01/2017
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch đinh 6 lỗ.

- Kích thước: 120 x 80 x 180 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

1



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

5 23/TB-SXD 05/01/2017 Cơ sở Hoàng Thái

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

6 24/TB-SXD 05/01/2017 Cơ sở Hoàng Thái

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

Công ty TNHH TM DV Công ty Cổ phần Chứng nhận 
7 74/TB-SXD 11/01/2017

Công ty TNHH TM DV 

Phú Quân
Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa QCVN 16:2014

Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

8 72/TB-SXD 11/01/2017
Công ty Cổ phần Vật liệu 

và Xây dựng Tây Ninh

Cốt liệu lớn cho bê tông – Đá dăm; 

Kiểu loại: 20-70
QCVN 16:2014

Viện Năng suất chất lượng 

Deming

9 73/TB-SXD 11/01/2017
Công ty Cổ phần Vật liệu 

và Xây dựng Tây Ninh

Cốt liệu lớn cho bê tông – Đá dăm; 

Kiểu loại: 5 - 20
QCVN 16:2014

Viện Năng suất chất lượng 

Deming

10 66/TB-SXD 11/01/2017
Công ty TNHH Trường 

Thành

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

2



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

11 67/TB-SXD 11/01/2017
Công ty TNHH Trường 

Thành

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

12 64/TB-SXD 11/01/2017
Công ty TNHH Nhơn 

Phước Lợi

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
13 65/TB-SXD 11/01/2017

Công ty TNHH Nhơn 

Phước Lợi

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

14 68/TB-SXD 11/01/2017
Công ty TNHH MTV 

Ảnh màu Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

15 69/TB-SXD 11/01/2017
Công ty TNHH MTV 

Ảnh màu Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

3



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

16 96/TB-SXD 13/01/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Trường Đạt

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

17 97/TB-SXD 13/01/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Trường Đạt

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
18 766/TB-SXD 12/04/2017

Doanh nghiệp tư nhân 

Bảo Ngọc

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

19 767/TB-SXD 12/04/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Bảo Ngọc

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

20 70/TB-SXD 11/01/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Lạc Hồng

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

4



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

21 71/TB-SXD 11/01/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Lạc Hồng

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

22 116/TB-SXD 18/01/2017
Công ty TNHH Quang 

Vinh Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.

- Kích thước: 0 x 5 mm

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

23 95/TB-SXD 13/01/2017
Chi nhánh 1 – Công ty 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ. QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

23 95/TB-SXD 13/01/2017
Chi nhánh 1 – Công ty 

TNHH Long Thái Hòa
- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

24 94/TB-SXD 13/01/2017
Chi nhánh 1 – Công ty 

TNHH Long Thái Hòa

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

25 93/TB-SXD 13/01/2017
Chi nhánh 2 – Công ty 

TNHH Long Thái Hòa

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

26 92/TB-SXD 13/01/2017
Chi nhánh 2 – Công ty 

TNHH Long Thái Hòa

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

5



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

27 119/TB-SXD 18/01/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Đại Nam

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

28 120/TB-SXD 18/01/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Đại Nam

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
29 121/TB-SXD 18/01/2017

Cơ sở sản xuất gạch 

Thành Đức

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

30 122/TB-SXD 18/01/2017
Cơ sở sản xuất gạch 

Thành Đức

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

31 153/TB-SXD 23/01/2017
Công ty TNHH MTV SX - 

 TM - DV Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol 

6



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

32 155/TB-SXD 23/01/2017
Công ty TNHH MTV SX - 

 TM - DV Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol 

33 117/TB-SXD 18/01/2017
Công ty TNHH Phước 

Lập

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
34 118/TB-SXD 18/01/2017

Công ty TNHH Phước 

Lập

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming 

35 112/TB-SXD 18/01/2017
Cơ sở sản xuất gạch Phú 

Hải

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming 

36 113/TB-SXD 18/01/2017
Cơ sở sản xuất gạch Phú 

Hải

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming 

7



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

37 114/TB-SXD 18/01/2017
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Duy Nam

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming 

38 115/TB-SXD 18/01/2017
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Duy Nam

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
39 152/TB-SXD 23/01/2017

Công ty TNHH MTV 22-

12 Tây Ninh

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol 

40 154/TB-SXD 23/01/2017
Công ty TNHH MTV 22-

12 Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol 

41 183/TB-SXD 25/01/2017 Cơ sở gạch Hoàng Gia

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming  

8



Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

42 184/TB-SXD 25/01/2017 Cơ sở gạch Hoàng Gia

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming  

43 353/TB-SXD 27/02/2017

Công ty TNHH MTV 

Xuất nhập khẩu Công 

nghệ cao

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

Công ty TNHH MTV 
- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
44 354/TB-SXD 27/02/2017

Công ty TNHH MTV 

Xuất nhập khẩu Công 

nghệ cao

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

45 181/TB-SXD 25/01/2017
Công ty TNHH Đăng 

Khoa

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

46 180/TB-SXD 25/01/2017
Công ty TNHH Đăng 

Khoa

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

47 182/TB-SXD 25/01/2017
Công ty TNHH Đăng 

Khoa

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M7,5.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

48 421/TB-SXD 06/03/2017
Công ty TNHH MTV 

Gạch Block Xanh

- Tên sản phẩm: - Tên sản phẩm: 

Gạch Terrazzo.

- Kiểu, loại: Ngoại thất, 02 lớp, loại 1.

- Kích thước: 400 x 400 x 30  mm.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

49 322/TB-SXD 24/02/2017

Công ty Cổ phần Sản 

xuất GKN Phúc An 

Khang

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông nhẹ - 

Bê tông khí không chưng áp.

- Kiểu, loại: D800; B5,0.

- Kích thước: 500x100x100 mm

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

50 323/TB-SXD 24/02/2017

Công ty Cổ phần Sản 

xuất GKN Phúc An 

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông nhẹ - 

Bê tông khí không chưng áp.

- Kiểu, loại: D800; B5,0. QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

50 323/TB-SXD 24/02/2017 xuất GKN Phúc An 

Khang
- Kiểu, loại: D800; B5,0.

- Kích thước: 500x100x200 mm

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

51 325/TB-SXD 24/02/2017

Công ty Cổ phần Sản 

xuất GKN Phúc An 

Khang

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông nhẹ - 

Bê tông khí không chưng áp.

- Kiểu, loại: D800; B5,0.

- Kích thước: 500x100x150 mm

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

52 324/TB-SXD 24/02/2017

Công ty Cổ phần Sản 

xuất GKN Phúc An 

Khang

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông nhẹ - 

Bê tông khí không chưng áp.

- Kiểu, loại: D800; B5,0.

- Kích thước: 500x100x75 mm

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

53 352/TB-SXD 27/02/2017 Công ty TNHH Tín Phúc

- Tên sản phẩm: Gạch Terrazzo.

- Kiểu, loại: Ngoại thất, 02 lớp, loại 1.

- Kích thước: 400 x 400 x 30  mm

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

54 623/TB-SXD 27/03/2017 Công ty TNHH Lâm Sơn

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ. QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

54 623/TB-SXD 27/03/2017 Công ty TNHH Lâm Sơn - Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

55 621/TB-SXD 27/03/2017 Công ty TNHH Lâm Sơn

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạchdemi.

- Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

56 622/TB-SXD 27/03/2017 Công ty TNHH Lâm Sơn

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch thẻ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

57 665/TB-SXD 31/03/2017
Công ty TNHH TM XD 

Công Toại

- Tên sản phẩm: - Tên sản phẩm: 

Gạch Terrazzo.

- Kiểu, loại: Ngoại thất, 02 lớp, loại 1.

- Kích thước: 400 x 400 x 30  mm.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

58 717/TB-SXD 05/04/2017
Chi nhánh 2 Công ty 

TNHH Việt Úc

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cốt liệu nhỏ (Cát xây dựng – 

Cát thô).

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

59 768/TB-SXD 12/04/2017 Cơ sở Tài Lộc

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
60 769/TB-SXD 12/04/2017 Cơ sở Tài Lộc

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

61 1055/TB-SXD 05/04/2017
Công ty Cổ phần Khai 

thác Khoáng sản Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát xây dựng – Cát thô).
QCVN 16:2014

Viện Năng suất chất lượng 

Deming 
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

62

1277/TB-SXD

(đã được thay 

thế bởi Thông 

báo số 

2593/TB-SXD)

29/05/2017
Công ty TNHH Hiệp 

Thuận Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: Cát Hiệp Thuận.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

63 1279/TB-SXD 29/05/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Cotaco (tên 

viết tắt: Công ty Cổ phần

Cotaco)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

64 1280/TB-SXD 29/05/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Cotaco (tên 

viết tắt: Công ty Cổ phần

Cotaco)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

65 1281/TB-SXD 29/05/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Cosinco Bến 

Cầu (tên viết tắt:

Công ty Cosinco Bến 

Cầu)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

66 1282/TB-SXD 29/05/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Cosinco Bến 

Cầu (tên viết tắt:

Công ty Cosinco Bến 

Cầu)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

67

1283/TB-SXD

(thay thế 

2711/TB-SXD 

ngày 

29/12/2016)

29/05/2017

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Vật liệu xây dựng và 

Phát triển cơ sở Hạ tầng 

Tây Ninh (tên viết tắt: 

Công ty Tây Ninh 

Cosinco)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

68

1284/TB-SXD

(thay thế 

2712/TB-SXD 

ngày 

29/12/2016)

29/05/2017

Công ty Cổ phần Sản 

xuất Vật liệu xây dựng và 

Phát triển cơ sở Hạ tầng 

Tây Ninh (tên viết tắt: 

Công ty Tây Ninh 

Cosinco)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

29/12/2016)
Cosinco)

- Mác: M50.

69 1447/TB-SXD 16/06/2017
Công ty TNHH MTV Cát 

Giang

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.
QCVN 16:2014

Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

70 1533/TB-SXD 23/06/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Huy Thiện

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: Cát Huy Thiện – Tây 

Ninh

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

71 1708/TB-SXD 04/07/2017 Công ty TNHH Tây Phố

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Loại: Gạch thường.

- Kích thước: 400 x 200 x 200 (mm).

- Mác: M7,5.

QCVN 16:2014
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 3
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

72 1709/TB-SXD 04/07/2017 Công ty TNHH Tây Phố

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Loại: Gạch thường.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M7,5.

QCVN 16:2014
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 3

73 1710/TB-SXD 04/07/2017 Công ty TNHH Tây Phố

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Loại: Gạch thường.

- Kích thước: 390 x 190 x 190 (mm).

- Mác: M7,5.

QCVN 16:2014
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 3

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

74 1711/TB-SXD 04/07/2017 Công ty TNHH Tây Phố

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Loại: Gạch thường.

- Kích thước: 390 x 90 x 190 (mm).

- Mác: M7,5.

QCVN 16:2014
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 3

75 1791/TB-SXD 11/07/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Trường Thắng

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát mịn.

- Nhãn hiệu: Cát Trường Thắng

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

76 1870/TB-SXD 20/07/2017

Công ty Cổ phần Gạch 

ngói Tây Ninh (tên viết 

tắt: TANIBRIC)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

77 1871/TB-SXD 20/07/2017

Công ty Cổ phần Gạch 

ngói Tây Ninh (tên viết 

tắt: TANIBRIC)

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M75.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

78 1896/TB-SXD 21/07/2017

Công ty Cổ phần Xây 

dựng Thành Đạt (tên 

Công ty viết tắt: THADA 

CONS JSC)

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: TĐ

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

79 1965/TB-SXD 31/07/2017
Công ty TNHH SX TM 

DV Thiêṇ Thành

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

80 1966/TB-SXD 31/07/2017
Công ty TNHH SX TM 

DV Thiêṇ Thành

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

81 1963/TB-SXD 31/07/2017
Doanh nghiêp ̣tư nhân 

Long Biên

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

82 1964/TB-SXD 31/07/2017
Doanh nghiêp ̣tư nhân 

Long Biên

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.
83 1960/TB-SXD 31/07/2017

Doanh nghiệp tư nhân 

Minh Khánh

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

84 1959/TB-SXD 31/07/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Minh Khánh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

85 1961/TB-SXD 31/07/2017
Doanh nghiệp tư nhân  

Khánh Minh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

86 1962/TB-SXD 31/07/2017
Doanh nghiệp tư nhân  

Khánh Minh

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x40 (mm).

- Mác: M35.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định Vinacontrol

87 2063/TB-SXD 07/08/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Hải Hà

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: Hải Hà

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

88 2449/TB-SXD 01/09/2017 Công ty TNHH Hồng Đức

- Tên sản phẩm: Gạch Terrazzo.

- Kiểu, loại: Ngoại thất, 02 lớp, loại 1.

- Kích thước: 400 x 400 x 30  mm.

- Nhãn hiệu: 

QCVN 16:2014
Viện năng suất Chất lượng 

Deming

89 2442/TB-SXD 01/09/2017
Công ty TNHH MTV 

Khai thác cát Liên Hoàng

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát mịn.

- Nhãn hiệu: Cát Liên Hoàng

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

90 2540/TB-SXD 12/09/2017
Doanh nghiệp tư nhân 

Thành Phúc

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát mịn.

- Nhãn hiệu: Cát Thành Phúc

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

91

2593/TB-SXD

(thay thế 

Thông báo số 

1277/TB-SXD 

ngày 

29/5/2017)

13/09/2017
Công ty TNHH Hiệp 

Thuận Tây Ninh

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) 

cho bê tông và vữa.

- Loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: Cát Hiệp Thuận.

QCVN 16:2014
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Kiểm định VinaConntrol

92 3294/TB-SXD 24/11/2017
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x40 (mm).

- Mác: M75

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

93 3295/TB-SXD 24/11/2017
Công ty TNHH Hiệp Hòa 

Lợi

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét 

nung.

- Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x40 (mm).

- Mác: M75

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming
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Số Ngày
Tổ chức chứng nhận được 

chỉ định
Tự đánh 

giá

Stt

Thông báo tiếp nhận
Tên tổ chức, cá nhân 

công bố
Tên sản phẩm, hàng hóa VLXD

Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn

Loại hình đánh giá

94 3384/TB-SXD 04/12/2017

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Khoáng sản FICO 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm:Cốt liệu lớn cho bê 

tông - Đá dăm.

- Loại: 05 - 20.

- Kích thước: 10 x 20 mm

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

95 3385/TB-SXD 04/12/2017

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Khoáng sản FICO 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm:Cốt liệu lớn cho bê 

tông - Đá dăm.

- Loại: 20-70.

- Kích thước: 40 x 60 mm

QCVN 16:2014
Viện Năng suất chất lượng 

Deming

Tổng số hồ sơ công bố hợp quy đã tiếp nhận, thông báo 95 văn bản.
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